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MỞ ĐẦU
Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót như núi Châu Thới (Dĩ An), núi Ông (Dầu Tiếng), núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 
Về khí hậu: Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Do địa hình bằng phằng, khí hậu ôn hoà, giao thông phát triển, lại nằm tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, nên thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động với quy mô rất lớn.
Song song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội sẽ phát sinh những hệ quả làm ảnh hưởng đến môi trường như: việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nước mặt, nước dưới đất; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước dưới đất…

Để có đầy đủ số liệu quan trắc chất lượng môi trường nhằm phục vụ  việc đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến xu hướng chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương; cung cấp số liệu thông tin có độ chính xác cao phục vụ công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ  môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững; cung cấp thông  tin và dữ liệu cho báo cáo hiện trạng Tài nguyên – Môi trường quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc “Phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”. 

Thực hiện chương trình quan trắc nước dưới đất theo quyết định trên, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã triển khai thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất và báo cáo theo định kỳ hàng tháng.

Căn cứ pháp lý thực hiện công tác quan trắc

- Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”;

- Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số ……/QĐ-STNMT ngày …../…./2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

- Hợp đồng số …../2023/HĐ-QTNDĐ ngày …../…./2024 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
1.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất

Năm 2003, chương trình Quan trắc động thái nước dưới đất phía Nam tỉnh Bình Dương được đưa vào vận hành, gồm 03 điểm với 10 công trình quan trắc nước dưới đất. Năm 2008, các điểm này được Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương quản lý, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực tiếp vận hành. Qua nhiều đợt xây dựng bổ sung, mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 23 điểm với 55 công trình quan trắc nước dưới đất (trong đó có 51/55 công trình quan trắc động thái gồm 28 công trình quan trắc thủ công và 23 công trình quan trắc tự động).

Các công trình quan trắc nước dưới đất thuộc 5 tầng chứa nước: Pleistocen giữa trên, Pleistocen dưới, Pliocen giữa, Pliocen dưới, jura dưới giữa, được phân bố trên 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 1. Danh sách các điểm quan trắc nước dưới đất

	STT
	Địa điểm
	Khoảng cách (km)
	Điểm quan trắc
	Số công trình

	I
	Điểm quan trắc tự động
	
	08
	23

	1
	Phường An Phú, thành phố Thuận An
	5-15
	BD02
	3

	2
	KCN Sóng Thần, thành phố Dĩ An
	15-25
	BD03
	3

	3
	UBND phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An
	
	BD04
	4

	4
	Trạm Thủy văn Lái Thiêu, thành phố Thuận An
	
	BD20
	4

	5
	KCN Visip II, thành phố Thủ Dầu Một
	
	BD21
	3

	6
	Bãi Rác Nam Bình Dương, thị xã Bến Cát
	
	BD22
	1

	7
	Xã An Lập, huyện Dầu Tiếng
	>35-45
	BD16
	2

	8
	KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng
	
	BD27
	3

	II
	Điểm quan trắc thủ công
	
	15
	28

	1
	UBNB phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một
	<5
	BD01
	4

	2
	UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An
	5-15
	BD05
	3

	3
	Phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một
	
	BD07
	2

	4
	Trường THPT Lý Thái Tổ, P.An Phú, TP.Thuận An
	
	BD18
	1

	5
	Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên
	15-25
	BD08
	2

	6
	Xã Phú An, thị xã Bến Cát
	
	BD11
	3

	7
	Trường tiểu học Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
	
	BD14
	2

	8
	Trường tiểu học An Tây, thị xã Bến Cát
	25-35
	BD06
	4

	9
	Xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên
	
	BD10
	1

	10
	Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng
	
	BD16
	1

	11
	Xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên
	>35-45
	BD09
	1

	12
	Xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo
	
	BD12
	1

	13
	Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo
	
	BD13
	1

	14
	Xã Tân Long, huyện Phú Giáo
	
	BD15
	1

	15
	Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
	
	BD17
	1

	Tổng
	
	23
	51
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Hình 1:Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương

1.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện

1.2.1. Nội dung quan trắc

Thông số quan trắc: được thực hiện theo đúng hợp đồng đặt hàng, thông số quan trắc gồm: mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí.

Quan trắc động thái nước dưới đất tháng 11/2023 được thực hiện tại 50/55 công trình quan trắc (do 05 công trình quan trắc tại bãi rác Nam Bình Dương cùng tầng chứa nước Pleistocen dưới nên chỉ quan trắc tại 1/5 công trình, công trình quan trắc tại trường THPT Lý Thái Tổ (BD1802Z) trùng tầng với công trình quan trắc tại công ty TNHH Đông Đô (BD0202Z), nằm cách khoảng 1,5km, nên không quan trắc.

1.2.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện

Việc quan trắc động thái nước dưới đất được thực hiện theo phương pháp thủ công (đo trực tiếp tại hiện trường) và phương pháp tự động (đo và truyền dữ liệu về trạm điều hành). Quy trình kỹ thuật quan trắc áp dụng theo Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
* Tần suất quan trắc:

- Quan trắc tự động: quan trắc hàng ngày, ngày quan trắc 24 lần. 

- Quan trắc thủ công: tháng quan trắc 10 lần vào các ngày 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

- Đo kiểm tra tại các điểm quan trắc tự động: mỗi tháng đo kiểm tra 1 lần.
* Khối lượng quan trắc:
Khối lượng quan trắc: trong tháng cụ thể như sau:
Bảng 2. Bảng tổng hợp khối lượng quan tháng 11 năm 2023 

	STT
	Hạng mục
	Số điểm
	Số công trình
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Ghi chú

	I
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Quan trắc tự động (đo kiểm tra)
	08
	23
	Lần đo
	08
	8 điểm x 1 lần /tháng.điểm

	2
	Quan trắc thủ công định kỳ
	15
	28
	Lần đo
	75
	Số điểm x 10 lần/tháng

	-
	Điểm có khoảng cách <5km
	01
	04
	Lần đo
	05
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm 5 - 15 km
	03
	06
	Lần đo
	15
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm 15 - 25 km
	03
	07
	Lần đo
	15
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm 25 - 35 km
	03
	06
	Lần đo
	15
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm >35 - 45 km
	05
	05
	Lần đo
	25
	

	II
	Nội nghiệp (XLSL)
	
	
	
	
	

	1
	Quan trắc tự động
	08
	23
	100 số liệu
	171,12
	23 công trình x 31 ngày x 24 lần/ngày/100

	2
	Quan trắc thủ công định kỳ
	15
	27
	100 số liệu
	1,35
	(27 công trình x 5 lần/tháng)/100


1.2.3. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:

Được tiến hành định kỳ hàng tháng, cụ thể chia các tuyến phối hợp với Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra hiện trạng các công trình quan trắc nước dưới đất, tình hình hoạt động của thiết bị. Chi tiết tuyến kiểm tra thể hiện tại bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3. Công tác kiểm tra hiện trường
	STT
	Ngày kiểm tra
	Tuyến kiểm tra
	Điểm kiểm tra
	Địa bàn
	Chiều dài tuyến (km)

	1
	07/11/2023
	Phước Hòa --> Tam Lập --> Phước Vĩnh -->Tân Long
	BD1204T, BD13060, BD1704T, BD1504T
	Phú Giáo
	159

	2
	10/11/2023
	Khánh Bình--> Lạc An --> Hội Nghĩa
	BD08, BD09, BD10
	Tân Uyên, Bắc Tân Uyên
	90

	3
	14/11/2023
	Hiệp An-->Mỹ Phước-->Long Tân --> -->An Tây-->Phú An-
	BD07, BD14, BD1604Z, BD06, BD11
	Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng
	105

	4
	16/11/2023
	Phú Hoà --> An Phú --> Sóng Thần 1--> Vĩnh Phú --> Lái Thiêu --> Thuận Giao
	BD01, BD02, BD18 BD03, BD04, BD20, BD05
	Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An
	43

	5
	22/11/2023
	VSIP II-->Bãi Rác
	BD21, BD22, BD23, BD24, BD25, BD26
	Thủ Dầu Một, Bến Cát
	51

	6
	29/11/2023
	An Lập (Dầu Tiếng) --> KCN Bàu Bàng
	BD16, BD27
	Dầu Tiếng, Bàu Bàng
	105

	Tổng
	609


Kết quả kiểm tra cho thấy, các công trình quan trắc vận hành ổn định, các số liệu quan trắc hầu như không trùng khớp hoặc sai lệch rất nhỏ so với số liệu đo kiểm tra. Vì vậy, số liệu đảm bảo đánh giá động thái và phục vụ cho công tác quản lỳ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.   
1.2.4. Công tác thu thập số liệu mưa

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh. Việc thu thập số liệu mưa đầy đủ, chính xác và kịp thời đã phản ánh được tình hình phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh giúp làm rõ phần nào nguồn nước bổ cập cho nước dưới đất.
1.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc

Thiết bị quan trắc động thái nước dưới đất bao gồm các thiết bị như sau:

Bảng 4. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc 
	TT
	Thông số quan trắc
	Tên thiết bị

	1
	Thiết bị quan trắc thủ công

	-
	Mực nước
	Quả dọi đo mực nước; thước cuộn; chuông

	-
	Nhiệt độ không khí
	Nhiệt kế thuỷ ngân

	-
	Nhiệt độ nước
	Nhiệt kế bách phân, ống đựng, dây cước

	2
	Thiết bị quan trắc tự động

	-
	Đo mực nước, nhiệt độ, độ mặn
	- Bộ cảm biến: sensor

- Bộ thu và truyền dữ liệu: dataloger

- Trạm điều hành trung tâm: Máy chủ thu và lưu trữ dữ liệu từ các trạm truyền về


1.3.3. Nguyên lý hoạt động 

Công trình quan trắc nước dưới đất được kết cấu, dẫn nước từ trong tầng chứa nước vào lỗ khoan thông qua bộ phận ống lọc. Dùng thiết bị đo (thủ công hoặc tự động) để đo mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí. Từ đó đánh giá được diễn biến động thái nước dưới đất của tầng chứa nước.

1.4. Sản phẩm

- Báo cáo quan trắc động thái nước dưới đất: 1 báo cáo

- Các bảng biểu: 

+ Bảng tổng hợp số liệu quan trắc (giếng thủ công, giếng tự động);

+ Bảng so sánh kết quả quan trắc so với các mốc;

+ Kết quả thu thập dữ liệu mưa.
Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11
Theo số liệu mưa thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương, tháng 11 có tổng lượng mưa trung bình là 92,0mm, giảm 4,8 lần so với tháng 10 (441,9mm); Nhiệt độ không khí thay đổi không đáng kể so với tháng 10 (dao động khoảng 0,1 – 0,30C). Nhiệt độ nước tại các tầng chứa nước cũng thay đổi không đáng kể, biên độ dao động nhiệt độ nước trong các tầng khoảng từ 0,1 - 1,30C. 

Là tháng đầu của mùa khô, tuy nhiên vẫn còn mưa rải rác trong tháng khiến cho mực nước hầu hết các công trình quan trắc tầng nông tăng nhẹ so với tháng 10, trong đó: mực nước bình quân tầng Pleistocen giữa - trên tăng từ 0,11m đến 1,84m, tầng Pleistocen dưới tăng từ 0,12m đến 1,69m, tầng Pliocen giữa tăng từ 0,04m đến 1,74m; tầng Pliocen dưới tăng từ 0,2 đến 1,37m, tầng MZ tăng 0,1m đến 0,15m; Tuy nhiên, một số khu vực đã bắt đầu giảm nhẹ so với tháng 10, như: Tầng Pleistocen dưới khu vực Phú An, Lái Thiêu, Bàu Bàng giảm từ 0,13mđến 0,34m; tầng Pliocen giữa khu vực Khánh Bình, Hội Nghĩa, Mỹ Phước, lái Thiêu lại có xu hướng giảm từ 0,12 đến 0,27m, tầng Pliocen dưới khu vực khu vực Sóng Thần, Thuận Giao, Lái Thiêu, Khánh Bình, thành phố mới, An lập, Bàu Bàng giảm nhẹ từ 0,05 đến 0,43m, tầng MZ khu vực Lạc An, giảm 0,09m.  
2.1. Diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh
Tổng lượng mưa trung bình tháng 11 trung bình giảm 4,8 lần so với tháng 10. Trong đó, trạm Dầu Tiếng giảm 31,3 lần, trạm Tân Uyên giảm 8,0 lần, trạm Thuận An tăng 7,6 lần, Trạm Phước Hoà giảm 6,0 lần, trạm Lái Thiêu tăng 4,8 lần, trạm Sở Sao giảm 4,5 lần, trạm Bến Cát giảm 3,5 lần và trạm Dĩ An giảm 1,5 lần.

Bảng 5. Lượng mưa tháng 10 và tháng 11 năm 2023

	Khu Vực
	Sở Sao 
	Thuận An
	Tân Uyên
	Phước Hòa 
	Bến Cát 
	Dầu Tiếng
	Dĩ An
	Lái Thiêu(*)

	Tháng 10/2023
	519,4
	416,5
	424,9
	395,0
	430,7
	550,0
	302,1
	496,9

	Tháng 11/2023
	116,7
	54,6
	53,4
	66,2
	121,9
	17,6
	202,6
	102,6

	Số lần giảm
	4,5
	7,6
	8,0
	6,0
	3,5
	31,3
	1,5
	4,8


Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương; (*): Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình Dương

          Kết quả thể hiện trên biểu đồ so sánh tổng lượng mưa tháng 10 và tháng 11 năm 2023 (hình 2)
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Hình 2: Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa tháng 10 và tháng 11 năm 2023
2.2. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


2.2.1. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí lớn nhất trong các ngày đo là 30,00C, nhỏ nhất 29,00C, biên độ dao động lớn nhất tại 1 điểm là 1,00C.
Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí thể hiện trong bảng 6. 

Bảng 6. Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 11 năm 2023
	Cụm quan trắc
	Nhiệt độ (0C) không khí

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD01
	30,0
	29,5
	30,0
	29,0
	29,5
	29,6
	30,0
	29,0
	1,0

	BD02
	29,5
	30,0
	29,5
	30,0
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD03
	30,0
	29,5
	29,5
	30,0
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD04
	29,5
	29,5
	29,0
	29,5
	29,0
	29,3
	29,5
	29,0
	0,5

	BD05
	30,0
	29,5
	30,0
	29,5
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD06
	30,0
	30,0
	29,5
	29,5
	29,0
	29,6
	30,0
	29,0
	1,0

	BD07
	30,0
	29,5
	29,5
	29,0
	29,5
	29,5
	30,0
	29,0
	1,0

	BD08
	29,0
	29,5
	29,5
	30,0
	29,5
	29,5
	30,0
	29,0
	1,0

	BD09060
	30,0
	29,5
	29,5
	30,0
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD1004T
	30,0
	29,5
	30,0
	29,5
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD11
	29,5
	29,0
	29,5
	29,5
	29,0
	29,3
	29,5
	29,0
	0,5

	BD1204T
	29,0
	29,5
	30,0
	29,0
	29,0
	29,3
	30,0
	29,0
	1,0

	BD13060
	30,0
	29,5
	29,5
	29,5
	29,0
	29,5
	30,0
	29,0
	1,0

	BD14
	29,5
	29,5
	29,0
	29,5
	29,5
	29,4
	29,5
	29,0
	0,5

	BD1504T
	30,0
	29,5
	30,0
	29,0
	29,5
	29,6
	30,0
	29,0
	1,0

	BD1604Z
	29,5
	30,0
	29,5
	30,0
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD1704T
	30,0
	29,5
	29,5
	30,0
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5

	BD1802Z
	30,0
	29,5
	30,0
	29,5
	29,5
	29,7
	30,0
	29,5
	0,5


2.2.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ nước, mực nước 

a) Tầng Pleistocen giữa trên

Tầng Pleistocen giữa trên là tầng chứa nước nông, phân bố chủ yếu ở hướng tây nam của tỉnh. Tại tầng này có 4 công trình quan trắc bố trí dọc theo sông Sài Gòn, (xem hình 3):
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Hình 3: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên

Nhiệt độ nước
Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng Pleistocen giữa trên tháng 11/2023 thể hiện trong bảng 7:
Bảng 7: Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 11/2023 
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102T
	29,8
	30,0
	29,9
	30,0
	29,9
	29,9
	30,0
	29,8
	0,2

	BD0402T
	28,2
	28,1
	28,1
	28,0
	28,0
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD0602T
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	28,4
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2

	BD2002T
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	0,1


Nhiệt độ nước tháng 11/2023 tại tầng Pleistocen giữa - trên dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,00C ở công trình BD0102T, nhiệt độ thấp nhất là 28,20C ở công trình BD0402T, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pleistocen giữa - trên là 28,80C.

Mực nước
Kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen giữa trên tháng 11/2023 trong bảng 8:
Bảng 8: Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên tháng 11/2023:

	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102T
	14,93
	15,27
	15,43
	15,51
	15,53
	14,11
	15,53
	12,73
	2,80

	BD0402T
	-5,04
	-5,09
	-5,12
	-5,12
	-5,32
	-5,21
	-5,00
	-5,53
	0,53

	BD0602T
	7,45
	7,62
	7,83
	7,94
	8,11
	7,57
	8,11
	7,38
	0,73

	BD2002T
	-0,14
	-0,29
	-0,42
	-0,62
	-0,70
	-0,31
	-0,08
	-0,70
	0,62


	CTQT/ ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102T
	-14,83
	-14,49
	-14,33
	-14,25
	-14,23
	-14,83
	-14,49
	-14,33
	-14,25

	BD0402T
	-6,59
	-6,64
	-6,67
	-6,67
	-6,87
	-6,59
	-6,64
	-6,67
	-6,67

	BD0602T
	-11,15
	-10,98
	-10,77
	-10,66
	-10,49
	-11,15
	-10,98
	-10,77
	-10,66

	BD2002T
	-3,11
	-3,26
	-3,39
	-3,59
	-3,67
	-3,11
	-3,26
	-3,39
	-3,59


Từ các số liệu ở bảng 8 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen giữa trên tháng 11/2023 như sau:
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Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên 

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
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Hình 5: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pleistocen giữa trên 

Nhận xét: mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tầng Pleistocen giữa trên tháng 11 vẫn tăng nhẹ từ 0,11m đến 1,84m so với tháng 10 do vẫn còn những trận mưa trái mùa; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 1,01m đến 9,02m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,71m đến 9,99m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

b) Tầng Pleistocen dưới

Tầng Pleistocen dưới có 12 công trình quan trắc được bố trí chủ yếu ở phía Nam của Tỉnh, đặt tại các vị trí đại diện và có khả năng quan trắc chính xác nhất động thái nước dưới đất (xem hình 4).
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Hình 6: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới
Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước thể hiện ở bảng 9:

Bảng 9. Nhiệt độ nước tháng 11 năm 2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới

	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8
	29,8
	0,0

	BD0202Z
	29,0
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	29,0
	29,1
	29,0
	0,1

	BD0302Z
	29,7
	29,6
	29,5
	29,6
	29,6
	29,6
	29,7
	29,5
	0,2

	BD0402Z
	28,3
	28,2
	28,0
	28,1
	28,0
	28,1
	28,3
	28,0
	0,3

	BD0502Z
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0602Z
	28,8
	28,7
	28,6
	28,7
	28,6
	28,7
	28,8
	28,6
	0,2

	BD11020
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD2002Z
	29,1
	29,1
	28,3
	29,2
	28,6
	28,9
	29,2
	28,3
	0,9

	BD21020
	29,1
	29,1
	29,1
	29
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD22020
	28,5
	28,6
	28,6
	28,7
	28,6
	28,6
	28,7
	28,5
	0,2

	BD27020
	29,7
	30,1
	29,7
	29,7
	29,7
	29,8
	30,1
	29,7
	0,4

	BD16020
	28,5
	28,4
	28,4
	28,4
	28,5
	28,4
	28,5
	28,4
	0,1


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước ở tầng Pleistocen dưới trong tháng 11 bình quân trong tầng là 28,90C, nhiệt độ nước lớn nhất: 30,10C (BD0102Z) và nhỏ nhất 28,00C (BD0402Z), biên độ dao động lớn nhất là 0,90C (BD2002Z).

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây gắn chuông đo mực nước, kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen dưới tháng 11 năm 2023 trong bảng:

Bảng 10. Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen dưới tháng 11 năm 2023

	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	15,25
	15,37
	15,45
	15,49
	15,63
	14,31
	15,63
	13,02
	2,61

	BD0202Z
	18,47
	18,72
	18,89
	18,95
	19,01
	18,23
	19,01
	17,59
	1,42

	BD0302Z
	23,50
	23,50
	23,43
	23,33
	23,06
	23,25
	23,50
	22,73
	0,77

	BD0402Z
	-5,05
	-4,91
	-4,84
	-4,75
	-4,67
	-5,23
	-4,67
	-5,91
	1,24

	BD0502Z
	13,28
	13,21
	12,86
	12,12
	12,05
	12,63
	13,28
	12,05
	1,23

	BD0602Z
	4,42
	4,52
	4,59
	4,77
	4,79
	4,44
	4,79
	4,25
	0,54

	BD11020
	0,67
	0,63
	0,60
	0,53
	0,45
	0,70
	0,85
	0,45
	0,40

	BD2002Z
	-3,73
	-3,82
	-3,89
	-4,00
	-4,09
	-3,68
	-3,45
	-4,09
	0,64

	BD21020
	24,13
	24,01
	23,95
	23,90
	23,83
	23,87
	24,13
	23,09
	1,04

	BD22020
	27,02
	27,49
	27,45
	27,48
	27,47
	26,73
	27,49
	25,46
	2,03

	BD27020
	25,48
	25,29
	25,15
	24,86
	24,62
	25,16
	25,48
	24,62
	0,86

	BD16020
	9,46
	9,42
	9,36
	9,30
	9,28
	9,52
	9,84
	9,28
	0,56

	CTQT/     ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	-14,57
	-14,45
	-14,37
	-14,33
	-14,19
	-3,40
	-3,11
	-3,67
	0,56

	BD0202Z
	-15,73
	-15,48
	-15,31
	-15,25
	-15,19
	-14,38
	-14,19
	-14,57
	0,38

	BD0302Z
	-7,77
	-7,77
	-7,84
	-7,94
	-8,21
	-15,39
	-15,19
	-15,73
	0,54

	BD0402Z
	-6,60
	-6,46
	-6,39
	-6,30
	-6,22
	-7,91
	-7,77
	-8,21
	0,44

	BD0502Z
	-14,19
	-14,26
	-14,61
	-15,35
	-15,42
	-6,39
	-6,22
	-6,60
	0,38

	BD0602Z
	-14,17
	-14,07
	-14,00
	-13,82
	-13,80
	-14,77
	-14,19
	-15,42
	1,23

	BD11020
	-1,19
	-1,23
	-1,26
	-1,33
	-1,41
	-13,97
	-13,80
	-14,17
	0,37

	BD2002Z
	-14,57
	-14,45
	-14,37
	-14,33
	-14,19
	-6,87
	-6,69
	-7,05
	0,36

	BD21020
	-15,73
	-15,48
	-15,31
	-15,25
	-15,19
	-4,45
	-4,28
	-4,58
	0,30

	BD22020
	-7,77
	-7,77
	-7,84
	-7,94
	-8,21
	-9,96
	-9,85
	-10,32
	0,47

	BD27020
	-6,60
	-6,46
	-6,39
	-6,30
	-6,22
	-11,92
	-11,52
	-12,38
	0,86

	BD16020
	-14,19
	-14,26
	-14,61
	-15,35
	-15,42
	-6,81
	-6,54
	-7,17
	0,63


Từ các số liệu ở bảng 10 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen dưới tháng 10 và tháng 11 năm 2023 như sau:
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Hình 7: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới
Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
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Hình 8: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pleistocen dưới
Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 11 tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,12m đến 1,69m, riêng khu vực Phú An, Lái Thiêu, Bàu Bàng giảm từ 0,13mđến 0,34m so với tháng 10. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,08m đến 9,04m, riêng khu vực An Phú, Phú An, Visip 2, Bàu Bàng có xu hướng giảm từ 0,07 đến 1,40m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tại khu vực có xu hướng tăng từ 0,01m đến 9,81m (chi tiết xem phụ lục). 
c) Tầng Pliocen giữa

Tầng Pliocen giữa có 18 công trình quan trắc được tại các khu vực đại diện cho tầng chứa nước, bảo đảm quan trắc chính xác động thái nước trong tầng (xem hình 9)
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Hình 9: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa
Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước ở bảng 11 

Bảng 11. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 11 năm 2023 các công trình tầng chứa nước Pliocen giữa:
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104T
	29,8
	29,8
	29,9
	29,8
	29,9
	29,8
	29,9
	29,8
	0,1

	BD0204T
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0304T
	29,7
	29,8
	29,9
	29,8
	29,8
	29,8
	29,9
	29,7
	0,2

	BD0404T
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	28,1
	28,2
	28,1
	0,1

	BD0504T
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0604T
	28,4
	28,3
	28,4
	28,4
	28,3
	28,4
	28,4
	28,3
	0,1

	BD0704T
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0804T
	28,3
	28,5
	28,3
	28,5
	28,5
	28,4
	28,5
	28,3
	0,2

	BD1004T
	28,6
	28,5
	28,4
	28,6
	28,5
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2

	BD1204T
	27,6
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,6
	0,2

	BD1504T
	29,2
	29,1
	29,3
	29,3
	29,3
	29,2
	29,3
	29,1
	0,2

	BD1704T
	28,5
	28,4
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,5
	28,4
	0,1

	BD1404T
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD1104T
	29,3
	29,2
	29,2
	29,3
	29,4
	29,3
	29,4
	29,2
	0,2

	BD2004T
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD2104T 
	28,3
	28,3
	28,4
	28,5
	28,5
	28,4
	28,5
	28,3
	0,2

	BD2704T
	28,3
	28,4
	28,3
	28,3
	28,4
	28,3
	28,4
	28,3
	0,1

	BD1604T 
	28,6
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2


Từ bảng trên cho thấy: nhiệt độ nước tại tầng Pliocen giữa tăng giảm với biên độ lớn nhất khoảng 0,2 0C

- Nhiệt độ nước lớn nhất: 29,90C ở công trình BD0104T, nhỏ nhất 27,60C ở công trình BD1204T, nhiệt độ bình quân trong tầng là 28,80C.

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng:
Bảng 12. Diễn biến động thái mực nước tầng Pliocen giữa tháng 11 năm 2023

	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	15,00
	15,14
	15,19
	15,33
	15,45
	14,06
	15,45
	12,87
	2,58

	BD0104T
	5,46
	5,32
	5,12
	5,01
	4,94
	5,11
	5,46
	4,87
	0,59

	BD0204T
	22,68
	23,34
	23,25
	23,17
	23,17
	22,69
	23,34
	22,14
	1,20

	BD0304T
	-5,51
	-5,66
	-5,63
	-5,61
	-5,90
	-5,71
	-5,32
	-6,06
	0,74

	BD0404T
	1,76
	1,64
	1,53
	1,43
	1,36
	1,59
	1,76
	1,36
	0,40

	BD0504T
	3,32
	3,34
	3,36
	3,39
	3,52
	3,18
	3,52
	2,98
	0,54

	BD0604T
	5,99
	5,97
	5,98
	5,97
	5,94
	5,76
	6,21
	5,09
	1,12

	BD0704T
	9,08
	9,04
	9,01
	8,98
	8,94
	9,15
	9,27
	8,94
	0,33

	BD0804T
	30,29
	30,28
	30,27
	30,26
	30,24
	30,35
	30,44
	30,24
	0,20

	BD1004T
	33,07
	32,99
	32,93
	32,88
	32,75
	32,90
	33,12
	32,63
	0,49

	BD1204T
	34,33
	34,31
	34,37
	34,31
	34,33
	34,22
	34,37
	34,01
	0,36

	BD1504T
	42,78
	42,79
	42,89
	42,92
	42,95
	42,74
	42,95
	42,64
	0,31

	BD1704T
	-1,10
	-1,01
	-1,19
	-1,21
	-1,29
	-1,08
	-0,93
	-1,29
	0,36

	BD1404T
	1,40
	1,44
	1,31
	1,26
	1,28
	1,31
	1,44
	1,23
	0,21

	BD1104T
	-6,55
	-6,47
	-6,40
	-6,33
	-6,44
	-6,26
	-6,03
	-6,55
	0,52

	BD2004T
	15,52
	15,35
	15,25
	15,08
	15,01
	15,04
	15,52
	14,42
	1,10

	BD2104T 
	25,82
	25,86
	25,93
	25,99
	26,22
	25,64
	26,22
	25,09
	1,13

	BD2704T
	6,92
	6,95
	7,04
	7,15
	7,22
	6,99
	7,22
	6,89
	0,33

	BD1604T 
	15,00
	15,14
	15,19
	15,33
	15,45
	14,06
	15,45
	12,87
	2,58


	CTQT/ ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104T
	-14,78
	-14,64
	-14,59
	-14,45
	-14,33
	-14,56
	-14,33
	-14,78
	0,45

	BD0204T
	-28,73
	-28,87
	-29,07
	-29,18
	-29,25
	-29,02
	-28,73
	-29,25
	0,52

	BD0304T
	-8,60
	-7,94
	-8,03
	-8,11
	-8,11
	-8,16
	-7,94
	-8,60
	0,66

	BD0404T
	-7,05
	-7,20
	-7,17
	-7,15
	-7,44
	-7,20
	-7,05
	-7,44
	0,39

	BD0504T
	-25,71
	-25,83
	-25,94
	-26,04
	-26,11
	-25,93
	-25,71
	-26,11
	0,40

	BD0604T
	-15,28
	-15,26
	-15,24
	-15,21
	-15,08
	-15,21
	-15,08
	-15,28
	0,20

	BD0704T
	-13,50
	-13,52
	-13,51
	-13,52
	-13,55
	-13,52
	-13,50
	-13,55
	0,05

	BD0804T
	-27,86
	-27,90
	-27,93
	-27,96
	-28,00
	-27,93
	-27,86
	-28,00
	0,14

	BD1004T
	-15,30
	-15,31
	-15,32
	-15,33
	-15,35
	-15,32
	-15,30
	-15,35
	0,05

	BD1204T
	-0,94
	-1,02
	-1,08
	-1,13
	-1,26
	-1,09
	-0,94
	-1,26
	0,32

	BD1504T
	-1,39
	-1,41
	-1,35
	-1,41
	-1,39
	-1,39
	-1,35
	-1,41
	0,06

	BD1704T
	-2,54
	-2,53
	-2,43
	-2,40
	-2,37
	-2,45
	-2,37
	-2,54
	0,17

	BD1404T
	-9,70
	-9,61
	-9,79
	-9,81
	-9,89
	-9,76
	-9,61
	-9,89
	0,28

	BD1104T
	-0,49
	-0,45
	-0,58
	-0,63
	-0,61
	-0,55
	-0,45
	-0,63
	0,18

	BD2004T
	-9,53
	-9,45
	-9,38
	-9,31
	-9,42
	-9,42
	-9,31
	-9,53
	0,22

	BD2104T 
	-12,88
	-13,05
	-13,15
	-13,32
	-13,39
	-13,16
	-12,88
	-13,39
	0,51

	BD2704T
	-11,18
	-11,14
	-11,07
	-11,01
	-10,78
	-11,04
	-10,78
	-11,18
	0,40

	BD1604T 
	-12,51
	-12,48
	-12,39
	-12,28
	-12,21
	-12,37
	-12,21
	-12,51
	0,30



Từ các số liệu ở bảng 10, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen giữa tháng 10 đến 11 năm 2023 như sau:
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Hình 10: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
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Hình 11: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 11 trong tầng ở hầu hết các khu vực quan trắc có xu hướng tăng nhẹ từ 0,04m đến 1,74m, riêng khu vực Khánh Bình, Hội Nghĩa, Mỹ Phước, lái Thiêu lại có xu hướng giảm từ 0,12 đến 0,27m so với tháng 10. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước bình quan tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,12m đến 9,85m, riêng khu vực An Lập, Lái Thiêu, Hội Nghĩa lại có xu hướng giảm từ 0,32 đến 2,01m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước ở tất cả các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,63m đến 10,63m (chi tiết đính kèm phụ lục).
d) Tầng Pliocen dưới


Tầng Pliocen dưới có 14 công trình quan trắc phân bố tại 14 điểm khác nhau, bảo đảm quan trắc chính xác các thông số động thái nước dưới đất đại diện cho tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh (xem hình) 
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Hình 12: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới
Nhiệt độ nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc.

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước ở bảng 13 

Bảng 13. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 11 năm 2023 tại các công trình tầng chứa nước Pliocen dưới:
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	29,6
	29,8
	29,7
	29,6
	29,5
	29,6
	29,8
	29,5
	0,3

	BD0204Z
	29,4
	29,3
	29,6
	29,4
	29,3
	29,4
	29,6
	29,3
	0,3

	BD0304Z
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0504Z
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0604Z
	28,3
	28,4
	28,3
	28,6
	28,6
	28,4
	28,6
	28,3
	0,3

	BD0704Z
	29,2
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0804Z
	28,6
	28,7
	28,8
	28,7
	28,8
	28,7
	28,8
	28,6
	0,2

	BD1404Z
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD1104Z
	29,0
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1604Z
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0404Z
	28,9
	28,9
	28,7
	28,8
	28,7
	28,8
	28,9
	28,7
	0,2

	BD2004Z
	29,1
	29,0
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD2104Z 
	29,2
	29,4
	29,1
	29,1
	29,3
	29,2
	29,4
	29,1
	0,3

	BD2704Z
	29,5
	29,6
	29,7
	29,6
	29,8
	29,6
	29,8
	29,5
	0,3


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước tại tầng Pliocen dưới dao động với biên độ cao nhất là 0,30C. Nhiệt độ nước lớn nhất 29,80C (BD0104Z, BD2704Z), nhỏ nhất là 28,30C (BD0604Z), nhiệt độ bình quân trong tầng khoảng 29,10C.

Mực nước

Mực nước được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng 14:

Bảng 14. Diễn biến động thái  mực nước tầng chứa nước Pliocen dưới tháng 10 năm 2023

	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	14,08
	14,22
	14,30
	14,38
	14,44
	13,37
	14,44
	12,28
	2,16

	BD0204Z
	5,75
	5,72
	5,65
	5,46
	5,33
	5,41
	5,75
	5,17
	0,58

	BD0304Z
	2,79
	2,04
	2,05
	2,14
	2,23
	2,33
	2,85
	1,81
	1,04

	BD0504Z
	1,79
	1,65
	1,49
	1,42
	1,31
	1,62
	1,79
	1,31
	0,48

	BD0604Z
	3,16
	3,29
	3,30
	3,45
	3,56
	3,08
	3,56
	2,87
	0,69

	BD0704Z
	4,87
	4,89
	4,92
	4,87
	4,79
	4,56
	4,92
	3,90
	1,02

	BD0804Z
	9,29
	9,19
	9,13
	9,08
	9,04
	9,30
	9,43
	9,04
	0,39

	BD1404Z
	-2,56
	-2,53
	-2,49
	-2,57
	-2,46
	-2,66
	-2,46
	-2,82
	0,36

	BD1104Z
	1,32
	1,29
	1,37
	1,48
	1,56
	1,26
	1,56
	1,15
	0,41

	BD1604Z
	23,94
	23,96
	23,98
	23,99
	24,01
	24,04
	24,14
	23,92
	0,22

	BD0404Z
	-6,57
	-6,49
	-6,41
	-6,34
	-6,25
	-6,72
	-6,25
	-7,31
	1,06

	BD2004Z
	-4,53
	-4,65
	-4,72
	-4,80
	-4,87
	-4,43
	-4,16
	-4,87
	0,71

	BD2104Z 
	15,27
	15,01
	14,90
	14,67
	14,56
	14,92
	15,27
	14,56
	0,71

	BD2704Z
	25,55
	25,43
	25,37
	25,28
	25,19
	25,36
	25,55
	25,19
	0,36


	CTQT/ ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	-15,68
	-15,54
	-15,46
	-15,38
	-15,32
	-15,48
	-15,32
	-15,68
	0,36

	BD0204Z
	-28,42
	-28,45
	-28,52
	-28,71
	-28,84
	-28,59
	-28,42
	-28,84
	0,42

	BD0304Z
	-28,48
	-29,23
	-29,22
	-29,13
	-29,04
	-29,02
	-28,48
	-29,23
	0,75

	BD0504Z
	-25,71
	-25,85
	-26,01
	-26,08
	-26,19
	-25,97
	-25,71
	-26,19
	0,48

	BD0604Z
	-15,41
	-15,28
	-15,27
	-15,12
	-15,01
	-15,22
	-15,01
	-15,41
	0,40

	BD0704Z
	-14,63
	-14,61
	-14,58
	-14,63
	-14,71
	-14,63
	-14,58
	-14,71
	0,13

	BD0804Z
	-27,75
	-27,85
	-27,91
	-27,96
	-28,00
	-27,89
	-27,75
	-28,00
	0,25

	BD1404Z
	-11,14
	-11,11
	-11,07
	-11,15
	-11,04
	-11,10
	-11,04
	-11,15
	0,11

	BD1104Z
	-0,50
	-0,53
	-0,45
	-0,34
	-0,26
	-0,42
	-0,26
	-0,53
	0,27

	BD1604Z
	-13,32
	-13,30
	-13,28
	-13,27
	-13,25
	-13,28
	-13,25
	-13,32
	0,07

	BD0404Z
	-8,47
	-8,39
	-8,31
	-8,24
	-8,15
	-8,31
	-8,15
	-8,47
	0,32

	BD2004Z
	-7,52
	-7,64
	-7,71
	-7,79
	-7,86
	-7,70
	-7,52
	-7,86
	0,34

	BD2104Z 
	-13,11
	-13,37
	-13,48
	-13,71
	-13,82
	-13,50
	-13,11
	-13,82
	0,71

	BD2704Z
	-11,45
	-11,57
	-11,63
	-11,72
	-11,81
	-11,64
	-11,45
	-11,81
	0,36



Từ các số liệu ở bảng 12 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen dưới tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 như sau:
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Hình 13: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới


Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
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Hình 14: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen dưới

Nhận xét: Tháng 11, mực nước tầng Pliocen dưới ở hầu hết các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,2 đến 1,37m, riêng khu vực Sóng Thần, Thuận Giao, Lái Thiêu, Khánh Bình, thành phố mới, An lập, Bàu Bàng giảm nhẹ từ 0,05 đến 0,43m so với tháng 10. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân tất cả các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,02 đến 9,55m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân tất cả các khu vực có xu hướng tăng từ 0,3m đến 10,5m (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

e) Tầng chứa khe nứt (MZ)

Tầng chứa nước khe nứt (MZ) tập trung chủ yếu ở phía bắc và đông bắc của tỉnh, giáp sông Đồng Nai, do đó tại tầng này bố trí 02 công trình quan trắc bảo đảm quan trắc được đầy đủ và chính xác động thái nước dưới đất trong tầng MZ (xem hình 10).
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Hình 15: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ
Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước ở bảng 15 

Bảng 15. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 11 năm 2023 quan trắc tại các công trình tầng chứa nước MZ:
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD09060
	29,1
	29,2
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD13060
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,4
	28,6
	28,6
	28,4
	0,2


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước trung bình tại tầng MZ tháng là 28,80C, lớn nhất 29,20C (BD09060), nhỏ nhất 28,40C (BD13060).

Mực nước

Kết quả quan trắc mực nước xem bảng 16

Bảng 16. Diễn biến động thái mực nước tầng chứa nước khe nứt đá Jura  tháng 11 năm 2023

	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD09060
	25,85
	25,88
	25,93
	25,94
	26,11
	25,84
	26,11
	25,76
	0,35

	BD13060
	39,88
	39,94
	39,97
	40,01
	40,05
	39,91
	40,05
	39,81
	0,24


	CTQT/ ngày đo
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	6
	12
	18
	24
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD09060
	-0,78
	-0,75
	-0,70
	-0,69
	-0,52
	-0,69
	-0,52
	-0,78
	0,26

	BD13060
	-2,07
	-2,01
	-1,98
	-1,94
	-1,90
	-1,98
	-1,90
	-2,07
	0,17


Từ các số liệu ở bảng 16, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng MZ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 như sau:
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Hình 16: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
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Hình 17: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 11 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ từ 0,1m đến 0,15m so với tháng 10; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng 1,54 tại khu vực Lạc An, giảm 0,09m tại khu vực Tam Lập; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,88 đến 2,59m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

KẾT LUẬN
Theo số liệu mưa thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương, tháng 11 có tổng lượng mưa trung bình là 92,0mm, giảm 4,8 lần so với tháng 10 (441,9mm); Nhiệt độ không khí thay đổi không đáng kể so với tháng 10 (dao động khoảng 0,1 – 0,30C). Nhiệt độ nước tại các tầng chứa nước cũng thay đổi không đáng kể, biên độ dao động nhiệt độ nước trong các tầng khoảng từ 0,1 - 1,30C.
Là tháng đầu của mùa khô, tuy nhiên vẫn còn mưa rải rác trong tháng khiến cho mực nước hầu hết các công trình quan trắc tầng nông tăng nhẹ so với tháng 10. Tuy nhiên, có một số khu vực cục bộ mực nước tầng đã bắt đầu giảm nhẹ so với tháng 10. Mực nước tháng 11 so với tháng 10 và so với cùng kỳ các năm 2022, 2021 tại các tầng chứa nước cụ thể như sau:  

+ Tầng Pleistocen giữa trên: mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tầng Pleistocen giữa trên tháng 11 vẫn tăng nhẹ từ 0,11m đến 1,84m so với tháng 10 do vẫn còn những trận mưa trái mùa; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 1,01m đến 9,02m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,71m đến 9,99m;
+ Tầng Pleistocen dưới: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 11 tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,12m đến 1,69m, riêng khu vực Phú An, Lái Thiêu, Bàu Bàng giảm từ 0,13mđến 0,34m so với tháng 10. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,08m đến 9,04m, riêng khu vực An Phú, Phú An, Visip 2, Bàu Bàng có xu hướng giảm từ 0,07 đến 1,40m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tại khu vực có xu hướng tăng từ 0,01m đến 9,81m; 
+ Tầng Pliocen giữa: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 11 trong tầng ở hầu hết các khu vực quan trắc có xu hướng tăng nhẹ từ 0,04m đến 1,74m, riêng khu vực Khánh Bình, Hội Nghĩa, Mỹ Phước, lái Thiêu lại có xu hướng giảm từ 0,12 đến 0,27m so với tháng 10. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước bình quan tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,12m đến 9,85m, riêng khu vực An Lập, Lái Thiêu, Hội Nghĩa lại có xu hướng giảm từ 0,32 đến 2,01m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước ở tất cả các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,63m đến 10,63m;
+ Tầng Pliocen dưới: Tháng 11, mực nước tầng Pliocen dưới ở hầu hết các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,2 đến 1,37m, riêng khu vực Sóng Thần, Thuận Giao, Lái Thiêu, Khánh Bình, thành phố mới, An lập, Bàu Bàng giảm nhẹ từ 0,05 đến 0,43m so với tháng 10. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân tất cả các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,02 đến 9,55m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân tất cả các khu vực có xu hướng tăng từ 0,3m đến 10,5m;

+ Tầng MZ: Mực nước bình quân tháng 11 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ từ 0,1m đến 0,15m so với tháng 10; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng 1,54 tại khu vực Lạc An, giảm 0,09m tại khu vực Tam Lập; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,88 đến 2,59m.
22

